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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHATRANG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

 
   Bản án số: 230/2021/HS-ST 

   Ngày: 21/12/2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
 

        

 NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA  

                                Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

-  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 

-  Các Hội thẩm nhân dân:      Ông NGUYỄN VĂN BẠN 

   Bà VÕ THỊ BỜI 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH - Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố Nha Trang. 

* Đại diện VKSND thành phố Nha Trang tham gia phiên toà: 

                   Ông NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

300/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 262/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo: 

 

NGUYỄN QUỐC S: Giới tính: Nam; Sinh năm: 1993; Tại: Khánh Hòa; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 162 KB S Phước, 

phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Nơi cư trú: Không có 

nơi cư trú rõ ràng; Họ và tên cha: Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm: 1970; Họ và tên 

mẹ: Văn Thị Linh, sinh năm: 1973. 

Tiền sự: Không 

Tiền án: 02 tiền án 

- Bản án số: 60/2012/HSST ngày 23/3/2012 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/4/2017 tại Trại giam Sông Cái - Bộ 

Công an. 

- Bản án số: 196/2018/HSST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 28/02/2019 tại Trại giam Xuân Phước - Bộ Công an. 

Nhân thân: 
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- Ngày 28/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha 

Trang ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 70 và Quyết định khởi tố bị can số 109 

về hành vi trộm cắp tài sản từ 08/2020 đến 01/2021. 

Bị cáo Nguyễn Quốc S hiện đang bị tạm giữ, tạm giam trong vụ án khác từ 

20/01/2021 đến nay, tại Nhà tạm giữ - Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. Có mặt tại phiên tòa. 

 

 - Bị hại: Ph n V n Q   - Sinh năm 1969 

 Địa chỉ: T  10 S Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa. Xin xét xử 

vắng mặt 

- Người c  qu  n   i  ngh a v   iên quan   n v  án: 

1. N    n Th nh T n - Sinh năm 1979  

Địa chỉ: 129KB S Phước, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.  Vắng mặt. 

 2.  N    n Th  Th nh C m - Sinh năm 1980 

Địa chỉ: Thôn Trường Thạnh, Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa. Vắng 

mặt. 

3.    n  N  c Đạ  - Sinh năm 1991 

Địa chỉ: 60B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài  iệu c  trong hồ sơ v  án và diễn bi n tại phiên tòa  nội dung v  án 

 ư c t m tắt như sau: 

Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 21/4/2020, Nguyễn Quốc S điều khiển xe máy 

hiệu PENMAL, màu xanh, biển kiểm soát: 79L3-9822 chở Lương Ngọc Đại (sinh 

năm: 1991, trú tại: số 60B Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang) 

đi trên các tuyến đường trên thành phố Nha Trang với mục đích xem ai có sơ hở về 

tài sản thì trộm cắp bán lấy tiền tiêu dùng cá nhân. Khi cả hai đi đến trước công 

trình xây dựng nhà dân tại địa chỉ số 129 KB S Phước, phường Vĩnh Thọ, thành 

phố Nha Trang phát hiện thấy trong công trình có 02 cây chống tăng bằng kim loại, 

chiều dài 03 mét/cây của anh Phan Văn Quý (sinh năm: 1969, trú tại: t  10 S 

Phước, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang) đang dựng trong công trình. 

Lúc này, S và Đại quan sát thấy anh Quý đang nằm ngủ, xung quanh không có 

người trông giữ tài sản nên Đại đứng ở ngoài cảnh giới, còn S đi vào trong công 

trình lấy trộm 02 cây chống tăng. Sau khi lấy trộm được 02 cây chống tăng, Đại 

điều khiển xe máy chở S cầm 02 cây chống tăng vừa trộm cắp được đi tìm nơi tiêu 

thụ bán lấy tiền. Khi cả hai đi đến đoạn đường Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang thì bị lực lượng tuần tra Công an phường Vĩnh Hòa phát 

hiện, kiểm tra bắt giữ cả hai cùng tang vật.  

 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 112/KL-HĐ ĐGTS ngày 07/4/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Nha Trang kết luận: 02 cây 
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chống tăng bằng kim loại, chiều dài 03 mét/cây có giá trị là 405.900 đồng (bốn 

trăm lẻ năm nghìn chín trăm đồng). 

Quá trình điều tra, Nguyễn Quốc S và Lương Ngọc Đại đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi trộm cắp như đã nêu trên. 

Tại bản cáo trạng số 260 ngày 11/8/2021 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Nha Trang đã truy tố bị cáo  Nguyễn Quốc S về tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 173 BỘ LUẬT HÌNH SỰ năm 2015. 

 

Đối với hành vi của Lương Ngọc Đại đã trộm cắp 02 cây chống tăng bằng 

kim loại, dài khoảng 03m/01 cây có giá trị là 405.900 đồng (bốn trăm lẻ năm nghìn 

chín trăm đồng) cùng Nguyễn Quốc S vào ngày 21/4/2020, tài sản có giá trị dưới 

mức 2.000.000 đồng; Quá trình điều tra xác định được: Lương Quốc Đại chưa bị 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa bị kết án về tội 

trộm cắp tài sản hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 

172, 173, 175 và 290 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, hành vi nêu trên của Lương 

Ngọc Đại không đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 

173 Bộ luật Hình sự. Ngày 16/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành 

phố Nha Trang đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 95/QĐ-XPHC đối với 

Lương Ngọc Đại về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 21/4/2020 là có căn cứ, 

đúng quy định của pháp luật. 

 

Đối với xe máy hiệu PENMAL, màu xanh, biển kiểm soát: 79L3-9822, số 

máy: H00019541, số khung: H019541, Nguyễn Quốc S khai mượn của nam thanh 

niên tên Phong (không rõ nhân thân lai lịch) ở khu vực Lầu Bảy, phường Vĩnh 

Phước, thành phố Nha Trang vào ngày 20/4/2020 để làm phương tiện đi lại. Qua 

xác minh xe máy trên chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Thanh Cầm (sinh năm: 1980, 

trú tại: thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), 

chị Cầm khai đã bán xe máy vào năm 2016 cho một nam thanh niên (không rõ 

nhân thân lai lịch), khi bán không làm giấy tờ mua bán xe, không sang tên đ i chủ 

và chị Cầm cũng không có yêu cầu gì đối với xe máy trên. Cơ quan Cảnh sát điều 

tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp tục xác minh làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử 

lý sau. 

 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Thành phố Nha Trang đề nghị áp dụng điểm 

b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc S và đề nghị xử phạt 

bị cáo Nguyễn Quốc S từ 09 (chín) tháng  đến 12 (mười hai) tháng tù. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu c  trong hồ sơ v  án  ã 

 ư c tranh t ng tại phiên tòa  Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, bị hại xin xét xử vắng mặt. Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt nhưng sự vắng mặt của họ không làm 

ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử theo thủ tục 

chung quy định tại Điều  292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Các hành vi và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong vụ 

án này đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quốc S đã hoàn toàn thừa nhận 

hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo hoàn 

toàn phù hợp với lời khai của bị hại, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

nên có đủ yếu tố xác định bị cáo phạm tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã lợi 

dụng sự sơ hở của bị hại để lén lút chiếm đoạt tài sản một cách bất hợp pháp với 

giá trị là 405.900 đồng (bốn trăm lẻ năm nghìn chín trăm đồng). Bản thân bị cáo có 

02 tiền án, chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội nên đã đủ yếu tố cấu 

thành tội: “Trộm cắp tài sản” và thuộc trường hợp: “tái phạm”; nhân thân xấu; hiện 

nay bị cáo đang bị khởi tố trong một vụ án khác nên cần phải áp dụng mức hình 

phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, tài sản đã thu hồi trả lại 

cho bị hại nên cần xem xét khi lượng hình. 

 

Hành vi của Lương Ngọc Đại không đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự. Ngày 16/4/2021, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 

95/QĐ-XPHC đối với Lương Ngọc Đại về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 

21/4/2020. 

 

 [3] Về dân sự: Tại cơ quan điều tra thể hiện bị hại đã nhận lại ngay tài sản và 

cũng không có yêu cầu về bồi thường. Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt nên tách ra để 

giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tách ra để giải 

quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

 

[4] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu 

NOKIA màu trắng; 01 dụng cụ “van” phá khóa xe máy và 01 xe máy hiệu 

PENMAL, màu xanh, biển kiểm soát: 79L3-9822, số máy: H00019541, số khung: 

H019541 

Xét thấ : 
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1/ Đối với 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu trắng. Xét thấy đây là tài 

sản riêng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tuyên trả lại cho 

bị cáo S. 

2/ Đối với 01 dụng cụ “van” phá khóa xe máy: Không còn giá trị sử dụng 

nên cần tuyên tịch thu tiêu hủy. 

 

3/ Đối với 01 xe máy hiệu PENMAL, màu xanh, biển kiểm soát: 79L3-9822, 

số máy: H00019541, số khung: H019541. Nguyễn Quốc S khai mượn của nam 

thanh niên tên Phong (không rõ nhân thân lai lịch) ở khu vực Lầu Bảy, phường 

Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang vào ngày 20/4/2020 để làm phương tiện đi lại. 

Qua xác minh xe máy trên chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Thanh Cầm (sinh năm: 

1980, trú tại: thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa), chị Cầm khai đã bán xe máy vào năm 2016 cho một nam thanh niên (không 

rõ nhân thân lai lịch), khi bán không làm giấy tờ mua bán xe, không sang tên đ i 

chủ và chị Cầm cũng không có yêu cầu gì đối với xe máy trên. Do đó, cần giao xe 

máy lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp tục xác 

minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tất cả các vật chứng trên đều theo biên bản giao nhận vật chứng được lập 

giữa Cơ quan cảnh sát Điều Tra công an Thành phố Nha Trang với Cơ quan Chi 

cục Thi hành án dân sự Thành phố Nha Trang ngày 28/10/2021. 

[4] Về án phí: Bị cáo  Nguyễn Quốc S phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 173 ; điểm  s khoản 1, 2 điều 51; điểm h khoản 

1 điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc S. 

 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc S 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

 

Về dân sự: Tại phiên tòa, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt nên tách ra để giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

 

Về vật chứng: 

1/ Giao lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, xác minh, xử lý theo 

quy định của pháp luật 01 xe máy hiệu PENMAL, màu xanh, biển kiểm soát: 

79L3-9822, số máy: H00019541, số khung: H019541. 

 

2/ Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên trả lại cho 

bị cáo Nguyễn Quốc S 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu trắng. 
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3/ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên tịch thu 

tiêu hủy 01 dụng cụ “van” phá khóa xe máy. 

Tất cả các vật chứng trên đều theo biên bản giao nhận vật chứng được lập 

giữa Cơ quan cảnh sát Điều Tra công an Thành phố Nha Trang với Cơ quan Chi 

cục Thi hành án dân sự Thành phố Nha Trang ngày 28/10/2021. 

Án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc S phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Q  ền khán  cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 

hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. Bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án. 

 

 

Nơi nhận:                
- Bị cáo;  

- Người tham gia tố t ng khác; 

- Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà; 

- VKSND Tp.Nha Trang; 

- Công an Tp.Nha Trang; 

- Chi c c THADS Tp.Nha Trang; 

- Sở tư pháp Khánh Hòa; 

- Lưu hồ sơ  án văn;  

- VKSND tỉnh Khánh Hòa 

 

                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

N    n Th  Bích Thủ  

 

 


